
- Nghề đào tạo: Tự động hóa công nghiệp

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Hoàng Hữu Đức 28/10/2008 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
2 Nguyễn Tiến Minh 18/04/2009 Nam Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình
3 Hà Minh Tiến 28/06/2009 Nam Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA TC9+K64 - NĂM HỌC 2024
TRÌNH ĐỘ: Trung cấp + Khối lượng kiến thức VHTHPT

Họ và tên



- Nghề đào tạo: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Nguyễn Xuân Nghĩa 28/11/2009 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
2 Trần Minh Quân 15/02/2009 Nam Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 25 tháng 2 năm 2025

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA TC9+K64 - NĂM HỌC 2024
TRÌNH ĐỘ: Trung cấp + Khối lượng kiến thức VHTHPT

Họ và tên



- Nghề đào tạo: Quản trị mạng máy tính

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Bảo 15/11/2009 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
2 Lâm Thị Giang 04/08/2009 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
3 Lê Thị Diệu Ly 02/02/2009 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
4 Quan Việt Anh 24/09/2009 Nam Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
5 Phùng Thị Ngọc Diệp 11/11/2009 Nữ Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
6 Lâm Lệ Dung 15/05/2009 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
7 Chu Thị Duyên 03/12/2009 Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
8 Dương Văn Đông 17/09/2008 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
9 Đào Tiến Hải 04/03/2009 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
10 Ngô Minh Hiếu 25/02/2006 Nam Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
11 Lâm Đức Huy 20/03/2009 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
12 Phùng Quang Huy 23/08/2007 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
13 Trương Quang Huy 26/06/2009 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
14 Lưu Ngọc Khanh 30/08/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
15 Nguyễn Xuân Khánh 22/06/2008 Nam Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
16 Phạm Ngọc Gia Khánh 25/12/2009 Nam Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
17 Lâm Văn Khiêm 03/10/2009 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
18 Phạm Thùy Linh 04/02/2009 Nữ Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
19 Nguyễn Thành Long 19/11/2009 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
20 Lê Thị Diệu Ly 02/08/2009 Nữ Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
21 Lê Thị Phương Mai 14/11/2009 Nữ Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
22 Trương Phương Mai 20/11/2009 Nữ Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
23 Nguyễn Xuân Nhi 25/06/2009 Nữ Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
24 Hoàng Thị Phương 28/08/2008 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
25 Lê Thị Hồng Phương 20/10/2009 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
26 Đỗ Như Quỳnh 28/07/2008 Nữ Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
27 Đỗ Đức Tài 10/01/2009 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
28 Dương Ngọc Thanh 13/04/2009 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
29 Nguyễn Thị Phương Thanh 11/09/2009 Nữ Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
30 Đinh Văn Thịnh 09/04/2006 Nam Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
31 Phó Thị Anh Thư 03/01/2008 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
32 Chu Văn Toàn 29/09/2009 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
33 Lưu Văn Toàn 05/10/2009 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
34 Nguyễn Kiều Trang 25/07/2008 Nữ Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
35 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/06/2009 Nữ Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
36 Trần Quang Trung 11/01/2009 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
37 Dương Xuân Trường 30/10/2008 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
38 Hoàng Quốc Việt 25/10/2008 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
39 Hoàng Triệu Vy 09/05/2009 Nữ Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
40 Nguyễn Thị Kim Yến 14/11/2009 Nữ Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA TC9+K64 - NĂM HỌC 2024
TRÌNH ĐỘ: Trung cấp + Khối lượng kiến thức VHTHPT

Họ và tên



- Nghề đào tạo: Cơ điện tử

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Lê Quốc Khánh 28/09/2009 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
2 Lưu Gia Bảo 18/07/2008 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
3 Lưu Xuân Chung 03/11/2004 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
4 Phạm Duy Dũng 01/03/2009 Nam Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
5 Phạm Tấn Dũng 06/02/2009 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
6 Lương Đức Duy 26/05/2009 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
7 Nguyễn Tuấn Đạt 20/10/2009 Nam Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
8 Hoàng Hải Đăng 05/10/2008 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
9 Nguyễn Thanh Hằng 14/10/2008 Nữ Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
10 Chu Đức Huy 01/01/2009 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
11 Nguyễn Dương Khánh Ly 26/09/2009 Nữ Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn
12 Ngọ Văn Thắng 31/08/2007 Nam Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
13 Phạm Văn Thắng 10/11/2008 Nam Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
14 Lý Văn Tiến 16/09/2009 Nam Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc
15 Chu Thế Toàn 19/05/2009 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
16 Tạ Xuân Trà 03/07/2009 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
17 Lê Uy Vũ 17/10/2009 Nam Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA TC9+K64 - NĂM HỌC 2024
TRÌNH ĐỘ: Trung cấp + Khối lượng kiến thức VHTHPT

Họ và tên



- Nghề đào tạo: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Bùi Đức Anh 12/11/2008 Nam Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
2 Trần Gia Bảo 04/02/2009 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
3 Nguyễn Xuân Bắc 12/01/2009 Nam Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
4 Nguyễn Công Danh 13/09/2009 Nam Đạm Bri, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
5 Dương Anh Dũng 27/06/2009 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
6 Nguyễn Khắc Duy 10/11/2009 Nam Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc
7 Đỗ Đức Giang 24/01/2008 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
8 Tạ Quang Hòa 27/06/2005 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
9 Nguyễn Huy Hoàng 30/05/2009 Nam Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc
10 Hoàng Văn Long 01/07/2009 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
11 Phùng Quang Long 17/10/2009 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
12 Nguyễn Duy Mạnh 23/01/2008 Nam Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
13 Trần Việt Phương 24/10/2009 Nam Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc
14 Nguyễn Thái Sơn 30/04/2009 Nam Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
15 Lê Văn Thạch 03/05/2008 Nam Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc
16 Đỗ Văn Thủy 25/07/2008 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
17 Phạm Đức Trí 28/06/2009 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
18 Nguyễn Công Trường 15/09/2006 Nam Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
19 Hoàng Anh Việt 01/12/2009 Nam Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA TC9+K64 - NĂM HỌC 2024
TRÌNH ĐỘ: Trung cấp + Khối lượng kiến thức VHTHPT

Họ và tên



- Nghề đào tạo: Logistics

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Lưu Thị Phương Anh 07/02/2009 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
2 Phạm Quỳnh Anh 13/01/2009 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
3 Hoàng Trung Hải 24/11/2009 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
4 Trần Thị Thu Huyền 26/07/2009 Nữ Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
5 Trương Quốc Hưởng 05/01/2009 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
6 Trần Ngọc Kiên 12/10/2009 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
7 Chu Ngọc Diệu Linh 03/10/2009 Nữ Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
8 Lưu Thị Nga 30/01/2009 Nữ Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
9 Lưu Minh Phúc 29/11/2009 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
10 Lưu Thị Như Quỳnh 07/12/2009 Nữ Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
11 Nguyễn Thị Mai Trang 04/08/2009 Nữ Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
12 Phạm Thu Trang 21/04/2009 Nữ Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
13 Phó Khánh Vân 09/12/2009 Nữ Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA TC9+K64 - NĂM HỌC 2024
TRÌNH ĐỘ: Trung cấp + Khối lượng kiến thức VHTHPT

Họ và tên



- Nghề đào tạo: Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Trần Đình Anh 18/05/2009 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
2 Vũ Hải Anh 26/06/2007 Nam Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
3 Vũ Tiến Dũng 22/01/2009 Nam Tự Lập, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
4 Trương Thành Duyên 27/09/2008 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
5 Nguyễn Đăng Dương 10/01/2008 Nam Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
6 Phạm Tùng Dương 23/07/2009 Nam Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
7 Phùng Tiến Đạt 15/07/2008 Nam Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
8 Đỗ Duy Hải 06/08/2009 Nam Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông
9 Đỗ Quang Huy 16/05/2009 Nam Tiến Thịnh, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
10 Nguyễn Tiến Huy 16/12/2009 Nam Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
11 Đặng Tuấn Hưng 11/04/2009 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
12 Đỗ Như Tuệ Linh 18/07/2009 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
13 Tống Thành Long 03/07/2009 Nam Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
14 Nguyễn An Lương 03/12/2009 Nam Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
15 Trần Hoàng Nam 14/01/2009 Nam Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
16 Nguyễn Văn Quang 08/02/2008 Nam Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
17 Nguyễn Minh Quân 24/01/2008 Nam Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
18 Chu Trường Sơn 27/10/2008 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
19 Nguyễn Mạnh Sơn 27/07/2002 Nam Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
20 Kim Ngọc Sỹ 29/01/2009 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
21 Phạm Ngọc Thái 09/04/2008 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
22 Lê Tiến Thành 27/11/2007 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
23 Dương Quốc Thao 04/08/2006 Nam Hải Lựu, Sông Lô, Vĩnh Phúc
24 Nguyễn Đức Tiến 04/11/2009 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
25 Tạ Hoàng Tùng 30/06/2009 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA TC9+K64 - NĂM HỌC 2024
TRÌNH ĐỘ: Trung cấp + Khối lượng kiến thức VHTHPT

Họ và tên



- Nghề đào tạo: Cắt gọt kim loại

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Tạ Quốc Bình 18/03/2009 Nam Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
2 Nguyễn Minh Hậu 16/10/2009 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
3 Bùi Thanh Kiên 12/12/2009 Nam Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
4 Nguyễn Anh Kiệt 01/11/2007 Nam Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
5 Nguyễn Minh Phúc 16/10/2009 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
6 Nguyễn Hoàng Trường Sơn 05/06/2008 Nam Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
7 Lâm Văn Thành 22/09/2007 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
8 Đỗ Văn Thưởng 12/02/2009 Nam Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
9 Dư Văn Tuấn 15/11/2008 Nam Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA TC9+K64 - NĂM HỌC 2024
TRÌNH ĐỘ: Trung cấp + Khối lượng kiến thức VHTHPT

Họ và tên


